
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025
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Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1 24T4-NNA 0714004149 1 28 Tiếng Anh Thương mại 2 05/01/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.1 - 02

2 24T4-NNA 0714004149 2 28 Tiếng Anh Thương mại 2 05/01/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

3 24T4-NHQ 0714003741 8 Đọc hiểu 2 2 05/01/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

4 24T4-NTN 0714004141 10 Đọc 2 2 05/01/2026 60 13H00 Tự luận C2.2 - 01

5 24T4-NNA1 0714004038 1 31 Tiếng Anh Thuyết trình 2 05/01/2026 120 15H00 Vấn đáp C2.1 - 02

6 24T4-NNA2 0714004038 2 24 Tiếng Anh Thuyết trình 2 05/01/2026 120 15H00 Vấn đáp C2.1 - 03

7 24T4-NTN 0714003059 12 Tiếng Nhật văn phòng 2 05/01/2026 120 15H00 Vấn đáp C2.1 - 04

1 24T4-ĐĐT 0714001676 28 Cung cấp điện 4 07/01/2026 90 13H00 Tự luận

2 24T4-NTN 0714004142 10 Kỹ năng làm bài JLPT 4 07/01/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

3 24T4-LGT 0714003730 38 Khai báo hải quan 4 07/01/2026 90 13H00 Tự luận C2.2 - 02

4
24T4-TKĐ; 

ĐHĐ
0714002932 1 30 Thiết kế quảng cáo 4 07/01/2026 90 13H00 Tự luận C2.2 - 03

5
24T4-TKĐ; 

ĐHĐ
0714002932 2 30 Thiết kế quảng cáo 4 07/01/2026 90 13H00 Tự luận C2.2 - 04

6
24T4-TKĐ; 

ĐHĐ
0714002932 3 30 Thiết kế quảng cáo 4 07/01/2026 90 13H00 Tự luận C2.2 - 05

7
24T4-TKĐ; 

ĐHĐ
0714002932 4 30 Thiết kế quảng cáo 4 07/01/2026 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

8 24T4-NNA 0714004033 1 28 Viết 2 4 07/01/2026 60 13H00 Tự luận C2.3 - 02

9 24T4-NNA 0714004033 2 28 Viết 2 4 07/01/2026 60 13H00 Tự luận

10 24T4-NHQ 0714003742 8 Viết 2 4 07/01/2026 60 13H00 Tự luận

11 24T4-KLB 0714003689 1 28 Giao tiếp trong du lịch 4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

12 24T4-KLB 0714003689 2 28 Giao tiếp trong du lịch 4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

13 24T4-KXD 0714002177 6 Kiến trúc công trình 4 07/01/2026 60 15H30 Tự luận

14 24T4-QKS 0714003359 31 Quản trị lễ tân 4 07/01/2026 90 15H30 Tự luận C2.2 - 03

15 24T4-KTD 0714003397 35 Kế toán tài chính 2 4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

16 24T4-CCK 0714002191 1 30 Nguyên lý cắt kim loại 4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

17 24T4-CCK 0714002191 2 30 Nguyên lý cắt kim loại 4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

18 24T4-NHQ 0714003043 8
Tiếng Hàn hành chính - văn 

phòng
4 07/01/2026 60 15H30 Tự luận

19 24T4-NTN 0714004144 10
Tiếng Nhật nhà hàng - khách 

sạn
4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy
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20 24T4-KML 0714002504 26 Tự động hóa hệ thống lạnh 4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

21 24T4-LGT 0714002455 38 Quản trị chuỗi cung ứng 4 07/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

1 24T4-QKS 0714002865 33
Nghiệp vụ thanh toán trong 

khách sạn
6 09/01/2026 90 13H00 Tự luận C2.2 - 01

2
24T4-VSL; 

LĐL
0714001430 1 32

Vận hành và bảo trì hệ thống 

lạnh
6 09/01/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3
24T4-VSL; 

LĐL
0714001430 2 12

Vận hành và bảo trì hệ thống 

lạnh
6 09/01/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

4 24T4-QTD 0714002451 22 Quản trị Marketing 6 09/01/2026 60 13H00 Tự luận

5 24T4-TMĐ 0714003752 25 Hệ sinh thái thương mại điện tử 6 09/01/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

6 24T4-QKS 0714004136 31 Quản trị buồng 6 09/01/2026 90 15H30 Tự luận C2.2 - 01

7 24T4-LGT 0714003251 38 Quản trị kho hàng 6 09/01/2026 60 15H30 Tự luận C2.2 - 02

8 24T4-TMĐ 0714002876 25 Thanh toán điện tử 6 09/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

9 24T4-QTD 0714002241 22 Văn hóa doanh nghiệp 6 09/01/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

1 24T4-KTD 0714002486 32 Kế toán trên phần mềm Misa 4 17/12/2025 90 08h00 Tự luận trên máy tính F1.2 - 05

2 24T4-THU 0714004121 38 Phát triển ứng dụng Web 2 05/01/2026 120 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

3 24T4-LTM 0714004117 1 30 Lập trình PHP 3 06/01/2026 120 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 01

4 24T4-LTM 0714004117 2 30 Lập trình PHP 3 06/01/2026 120 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 02

5 24T4-TKW 0714003471 20 Lập trình Ứng dụng Web 3 06/01/2026 120 13H00 Tự luận trên máy tính E2.1 - 03
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